DANH SÁCH HỌC SINH XUẤT SẮC TỪ THÁNG 8/2014 ĐẾN 20/11/2014
Năm học 2014 – 2015 (Theo đề nghị của GVCN và HS lớp)
KHỐI LẺ
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Quang
	Sang
	10/1
	

	2. 
	Dương Hà
	My
	10/3
	

	3. 
	
	
	10/5
	

	4. 
	
	
	10/7
	

	5. 
	Trần Đỗ Bảo
	Nghi
	10/9
	

	6. 
	
	
	10/11
	

	7. 
	Huỳnh Thị Như
	Quỳnh
	10/13
	

	8. 
	
	
	10/15
	

	9. 
	Nguyễn Hồ Diễm 
	Uyên
	10/17
	

	10. 
	Thái Trung
	Vĩnh
	10/19
	

	11. 
	Võ Huỳnh Hải
	Tú
	11/1
	

	12. 
	Nguyễn Đăng
	Huy
	11/3
	

	13. 
	Tô Lương
	Vinh
	11/5
	

	14. 
	Nguyễn Chí
	Khánh
	11/7
	

	15. 
	
	
	11/9
	

	16. 
	Lê Phước
	Kiên
	11/11
	

	17. 
	Trần Hồ Khánh
	Hương
	11/13
	

	18. 
	
	
	11/15
	

	19. 
	Phạm Việt
	Hùng
	11/17
	

	20. 
	
	
	12/1
	

	21. 
	
	
	12/3
	

	22. 
	
	
	12/5
	

	23. 
	
	
	12/7
	

	24. 
	Nguyễn Phan Chí
	Đạt
	12/9
	

	25. 
	Nguyễn Anh
	Phương
	12/11
	

	26. 
	Nguyễn Thị Xuân
	Quỳnh
	12/13
	

	27. 
	Nguyễn Việt
	Anh
	12/15
	

	28. 
	Bùi Thanh
	Trúc
	12/17
	

	29. 
	
	
	12/19
	

	30. 
	Chế Viết
	Hòa
	12/21
	


KHỐI CHẴN
	TT
	Họ và tên
	Lớp
	

	1. 
	Huỳnh Ngọc Anh
	Tuấn
	10/2
	

	2. 
	Lê Tùng
	Linh
	10/4
	

	3. 
	Trần Công
	Sơn
	10/6
	

	4. 
	Dương Thị Ngọc
	Thiện
	10/8
	

	5. 
	Nguyễn Anh
	Huy
	10/10
	

	6. 
	Nguyễn Thị Phúc
	Nguyên
	10/12
	

	7. 
	Nguyễn Phan Quỳnh
	Trang
	10/14
	

	8. 
	Trương Đan
	Thanh
	10/16
	

	9. 
	Võ Phạm Cát
	Đằng
	10/18
	

	10. 
	Phạm Thị
	Thúy
	10/20
	

	11. 
	Nguyễn Đăng Phương
	Di
	11/2
	

	12. 
	Lê Thành
	Danh
	11/4
	

	13. 
	Đỗ Thị Tuyết
	Nhi
	11/6
	

	14. 
	Hà Ngọc
	Di
	11/8
	

	15. 
	Nguyễn Minh
	Huy
	11/10
	

	16. 
	Nguyễn Châu
	Sang
	11/12
	

	17. 
	Võ Minh
	Quân
	11/14
	

	18. 
	Đặng Hải
	Anh
	11/16
	

	19. 
	Trương Hữu Thanh
	Phúc
	11/18
	

	20. 
	Lê Thanh
	Huy
	12/2
	

	21. 
	Trần Nguyễn Phương
	Trâm
	12/4
	

	22. 
	
	
	12/6
	

	23. 
	Nguyễn Đình Minh
	Khôi
	12/8
	

	24. 
	
	
	12/10
	

	25. 
	Huỳnh Thị Mi
	Cơ
	12/12
	

	26. 
	
	
	12/14
	

	27. 
	Trần Vũ Hải
	Yến
	12/16
	

	28. 
	Nguyễn Đức
	Duy
	12/18
	

	29. 
	Nguyễn Phúc Như
	Ái
	12/20
	

	30. 
	
	
	12/22
	


